
 
 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ CỔ VŨ  

TRẬN BÁN KẾT “ CUỘC ĐUA SỐ ” 

(Kèm theo công văn số 96/CTSV, ngày 22 tháng 03 năm 2018) 

STT Mã số SV Họ và tên Ngày sinh Lớp 

1 15021624 Khoa Văn Chinh 12/02/1997 QH-2015-I/CQ-C-A-C 

2 15022865 Nguyễn Việt Cường 29/05/1997 QH-2015-I/CQ-C-A-C 

3 15021053 Đào Văn Dương 26/05/1997 QH-2015-I/CQ-C-A-C 

4 15021371 Trương Ngọc Đức 27/10/1997 QH-2015-I/CQ-C-A-C 

5 15021056 Trần Khắc Việt Hoàng 26/03/1997 QH-2015-I/CQ-C-A-C 

6 15021782 Vũ Phúc Hoàng 13/08/1997 QH-2015-I/CQ-C-A-C 

7 15021064 Nguyễn Mạnh Hùng 10/11/1997 QH-2015-I/CQ-C-A-C 

8 15021039 Lê Ngọc Tuấn Khang 04/02/1997 QH-2015-I/CQ-C-A-C 

9 15021027 Đặng Thị Lệ 03/12/1997 QH-2015-I/CQ-C-A-C 

10 15021050 Hà Văn Linh 03/08/1997 QH-2015-I/CQ-C-A-C 

11 15021108 Vũ Hoàng Long 12/09/1997 QH-2015-I/CQ-C-A-C 

12 15021988 Lê Văn Lợi 06/10/1990 QH-2015-I/CQ-C-A-C 

13 15021048 Nguyễn Thị Nhàn 18/05/1997 QH-2015-I/CQ-C-A-C 

14 15022862 Đinh Khắc Quý 18/12/1997 QH-2015-I/CQ-C-A-C 

15 15021034 Lương Văn Quý 08/10/1997 QH-2015-I/CQ-C-A-C 

16 15021030 Nguyễn Đình Công Sơn 27/06/1997 QH-2015-I/CQ-C-A-C 

17 15021610 Mai Huy Thái 18/12/1997 QH-2015-I/CQ-C-A-C 

18 15021837 Lý Quang Thao 21/07/1996 QH-2015-I/CQ-C-A-C 

19 15022867 Đoàn Phương Thảo 03/07/1997 QH-2015-I/CQ-C-A-C 

20 15021038 Nho Minh Tú 11/12/1997 QH-2015-I/CQ-C-A-C 

21 15021069 Nguyễn Anh Tuấn 28/07/1997 QH-2015-I/CQ-C-A-C 

22 15021767 Lê Tiến Chiến 27/09/1997 QH-2015-I/CQ-C-A 

23 15021768 Đặng Ngọc Cường 01/04/1997 QH-2015-I/CQ-C-A 

24 15021773 Nguyễn Hoàng Đức 13/09/1997 QH-2015-I/CQ-C-A 

25 15021775 Nguyễn Xuân Đức 24/11/1997 QH-2015-I/CQ-C-A 

26 15021779 Phạm Văn Hạnh 22/07/1997 QH-2015-I/CQ-C-A 



27 15021780 Lê Minh Hiếu 07/09/1997 QH-2015-I/CQ-C-A 

28 15021790 Phạm Khắc Linh 27/01/1997 QH-2015-I/CQ-C-A 

29 15021066 Nguyễn Tài Long 16/11/1997 QH-2015-I/CQ-C-A 

30 15020922 Trần Đức Lộc 25/04/1997 QH-2015-I/CQ-C-A 

31 15021622 Bùi Công Minh 27/10/1997 QH-2015-I/CQ-C-A 

32 15021794 Nguyễn Đức Minh 28/01/1997 QH-2015-I/CQ-C-A 

33 15021793 Nguyễn Đức Minh 02/09/1997 QH-2015-I/CQ-C-A 

34 15020977 Nguyễn Quang Minh 05/12/1997 QH-2015-I/CQ-C-A 

35 15021754 Trần Tuấn Minh 15/09/1997 QH-2015-I/CQ-C-A 

36 15021070 Đinh Hà Nam 25/12/1997 QH-2015-I/CQ-C-A 

37 16020831 Đỗ Tuấn Anh 28/10/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

38 16020842 Trần Lan Anh 05/12/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

39 16020829 Phạm Khắc Ân 19/03/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

40 16020850 Nguyễn Thanh Bình 27/09/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

41 16020853 Vũ Ngọc Chi 29/01/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

42 16021363 Nguyễn Trí Công 15/03/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

43 16020906 Nguyễn Thế Chí Dũng 10/08/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

44 16020914 Nguyễn Ngọc Dương 11/04/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

45 16020919 Nguyễn Văn Dương 18/05/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

46 16020921 Vũ Tùng Dương 29/07/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

47 16020877 Nguyễn Trọng Đạt 11/12/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

48 16020881 Trương Quốc Đạt 23/03/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

49 16020886 Nguyễn Tài Đô 07/05/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

50 16020926 Đinh Văn Giang 01/01/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

51 16020956 Nguyễn Hữu Thị Hiếu 25/12/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

52 16020971 Nguyễn Văn Hoàn 06/09/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

53 16020975 Phạm Việt Hoàng 26/05/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

54 16020996 Lê Văn Huy 28/03/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

55 16021391 Nguyễn Đắc Huy 19/01/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

56 16020997 Nguyễn Nhật Huy 12/02/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

57 16021004 Phạm Minh Huyền 10/08/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

58 16020052 Lê Quang Hưng 06/10/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

59 16021023 Lê Phạm Văn Linh 21/12/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 



60 16021027 Nguyễn Duy Linh 29/08/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

61 16021044 Lương Quang Mạnh 08/05/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

62 16021051 Nguyễn Văn Minh 03/05/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

63 16021053 Tạ Văn Minh 02/06/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

64 16020055 Trần Hoàng Minh 22/04/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

65 16021061 Mai Hoàng Nam 24/06/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

66 16021071 Ngô Đức Nghĩa 09/01/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

67 16021072 Nguyễn Hữu Nghĩa 29/05/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

68 16021078 Nguyễn Mạnh Nguyên 12/03/1997 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

69 16021089 Vũ Quốc Phong 04/08/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

70 16021099 Nguyễn Thị Phượng 22/05/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

71 16021107 Bùi Minh Quang 09/02/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

72 16021140 Nguyễn Quang Thái 16/01/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

73 16021161 Nguyễn Phương Thảo 15/03/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

74 16020048 Nguyễn Việt Thắng 19/11/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

75 16021150 Vũ Tiến Thắng 06/03/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

76 16021164 Nguyễn Đức Thiện 28/02/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

77 16021167 Đoàn Thị Hoài Thu 04/06/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

78 16021172 Lê Công Thương 15/07/1997 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

79 16021192 Nguyễn Thị Thu Trang 29/07/1997 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

80 16021198 Phạm Văn Trọng 29/01/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

81 16021661 Trần Hữu Tuân 16/02/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

82 16021210 Hoàng Anh Tuấn 08/05/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

83 16021211 Ngô Kiên Tuấn 10/01/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

84 16021213 Nguyễn Anh Tuấn 01/05/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

85 16021218 Trần Quang Tuấn 30/07/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

86 16021226 Trần Mạnh Tùng 24/10/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

87 16021236 Phạm Hoàng Quốc Việt 10/10/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

88 16021369 Đinh Thị Thùy Dung 13/10/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-C 

89 16021374 Đoàn Văn Duy 01/11/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-C 

90 16021376 Trần Viết Hà 26/07/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-C 

91 16021377 Đỗ Quang Hải 19/09/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-C 

92 16021387 Phạm Huy Hoàng 16/03/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-C 



93 16021388 Cao Đức Huân 28/03/1996 QH-2016-I/CQ-C-A-C 

94 16021396 Lương Hoàng Kiên 16/05/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-C 

95 16021398 Đinh Khánh Linh 12/08/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-C 

96 16021399 Đỗ Huy Linh 28/03/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-C 

97 16021400 Nguyễn Tuấn Linh 12/01/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-C 

98 16021406 Nguyễn Văn Phi 03/04/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-C 

99 16021408 Nguyễn Ngọc Phúc 15/10/1992 QH-2016-I/CQ-C-A-C 

100 16021409 Nguyễn Anh Phương 19/05/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-C 

 
Danh sách gồm 100 sinh viên./. 
 


